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Cấu tạo vật liệu

Thép tráng men là gì?

0.5mm
lớp kim loại nền

lớp niken

lớp niken

lớp men kính nền

lớp men kính nền

lớp men kính mặt Thép tráng men là vật liệu gồm 6 
lớp tích hợp giữa men kính và kim 
loại, chỉ dày 0.5mm.  Riêng lớp mặt 
gồm 2 lớp men kính (dual coating). 
Vật liệu được nung ở nhiệt độ cao, 
và sản xuất 100% tại Nhật Bản
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Phụ kiện nam châm

Nhờ tích hợp các lớp kim loại nên tấm ốp có từ 
tính. Bạn có thể cố định và di chuyển các phụ kiện 
nam châm như kệ gia vị, móc treo khăn, móc treo 
muỗng, móc treo giấy, hộp gia vị...một cách tự do 
ở bất kì vị trí nào bạn muốn

kệ đựng gia vị nam châm

móc treo nam châm

Tấm thép 
tráng men

Phụ kiện 
nam châm



Tính chất vật liệu Trang 2

Chống xước

Không xước kể cả khi 
chà bằng bùi nhùi kim 
loại nhờ cấu trúc tích 
hợp men kính và kim 
loại 6 lớp. Nên bếp 
bền, duy trì sự sạch 
sẽ và vẻ đẹp lâu

Chống cháy

Chống cháy, kể cả 
khi đốt trực tiếp. 
Ngăn lửa cháy lan từ 
bếp. Đảm bảo an 
toàn phòng chống 
cháy nổ theo pháp 
luật

Chống ố và dễ vệ sinh

Chống ố vượt trội với các loại thực phẩm, gia vị, 
hóa chất, sản phẩm chăm sóc cá nhân và các 
vết dầu mỡ văng ra khi nấu ăn. Vệ sinh lau chùi 
đơn giản

Dễ thi công

Dễ cắt bằng máy cắt cầm tay hoặc kéo nên có 
thể ốp tường với các góc cạnh, hình dáng phức 
tạp ngay tại công trình. Đặc biệt có thể ốp được 
các góc tường uốn cong



Ứng dụng ốp tường

Dùng để ốp bếp

Ốp bếp với hình dáng và góc cạnh phức tạpKết hợp phụ kiện nam châm

• Kệ đựng gia vị
• Móc treo khăn
• Móc treo giấy
• Hũ đựng gia vị...

TẤM ỐP THÉP TRÁNG MEN
&

PHỤ KIỆN NAM CHÂM

Cho không gian bếp sạch sẽ và 
tiện lợi nhất theo phong cách 

Nhật Bản
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Ứng dụng ốp tường

Dùng để ốp lavabo, nội thất, văn phòng

Ốp tường và cạnh bên lavabo phòng tắm
Kết hợp phụ kiện nam châm như:

• Hộp đựng bàn chải
• Hộp đựng kem đánh răng
• Móc treo khăn...

Ốp tường văn phòng
Bảng hội nghị

Ốp tường phòng em bé
Ốp tường nơi công cộng
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Màu sắc và kích thước

Lựa chọn màu sắc
Khuyến cáo xem mẫu thực tế để biết màu sắc chính xác

Kích thước tấm

Kích thước Dày Loại bề mặt Diện tích Khối lượng

890x1800mm

890x2400mm 1219x2400mm

Màu

890x1800mm 0.5mm bóng mờ 1.6m² 5.1kg T, X, B

890x2400mm 0.5mm bóng mờ 2.1m² 6.8kg T, X, B

1219x2400mm 0.5mm bóng mờ 2.9m² 9.4kg T, X, B

Bề mặt có lớp film bảo vệ 
khi giao hàng

Cắt ghép theo kích thước 
mong muốn từ 3 lựa chọn 
kích thước này

Màu trắng
Mã màu: T

Màu xám nhạt
Mã màu: X

Màu be
Mã màu: B
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Phụ kiện nam châm

Hũ đựng gia vị lớn

Màu trắng hoặc đen
110x90x105mm

Tải trọng tối đa 500g

Hũ đựng gia vị trung

Màu trắng hoặc đen
58x60x105mm

Tải trọng tối đa 500g

Hũ đựng gia vị nhỏ

Màu trắng hoặc đen
37x40x105mm

Tải trọng tối đa 500g

Kệ có móc treo muỗng

Màu trắng
245x72x53mm

Tải trọng tối đa 1.5kg

Móc treo khăn 3 nhánh 

Màu trắng
240x10x60mm

Tải trọng tối đa 300g

Móc treo muỗng

Màu trắng
250x175x75mm

Tải trọng tối đa 500g

Kệ màng bọc thực phẩm

Màu trắng
350x35x40mm

Tải trọng tối đa 1kg

Kệ đựng di động

Màu trắng
350x35x40mm

Tải trọng tối đa 1kg

Kệ gia vị lớn

Màu trắng
500x120x120mm

Tải trọng tối đa 2kg

Kệ gia vị trung

Màu trắng
240x110x85mm

Tải trọng tối đa 1.5kg

Móc treo khăn đơn

Màu trắng
200x175x96mm

Tải trọng tối đa 500g
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Xử lý các mối nối

Nối dài Nối cạnh bên

Nối góc vuông lõm Nối với đá bếp
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Vị trí các mối nối thường gặp

Các xử lý các loại mối nối

Nối góc vuông lồi

Nẹp chữ L

Nẹp chữ T

vật liệu: nhựa vinyl
màu trắng
made in Japan

vật liệu: nhựa vinyl
màu trắng
made in Japan

nối cạnh
bên

nối dàinối góc 
vuông lõm

nối góc 
vuông lồi

nối với đá bếp

ổ cắm



Thông tin kĩ thuật Trang 8

Tính chất vật lý

Khả năng chống vết ố dầu

Kết quảTính chất vật liệu

Độ dày lớp thép tráng men bề mặt 130µm
Độ dày lớp kim loại nền 0.3~0.35mm

Độ dày lớp thép tráng men nền 30µm
Độ lệch màu ∆Ε tiêu chuẩn dưới 0.5

Độ bóng bề mặt (GS45°)
100%
55%
92%

Độ cứng Mohs 5.5

Khả năng chống xước
Phương pháp Taber 1.3mg(Vòng ma sát CS-17/1kg

1000 vòng quay)

Khả năng chống dung môi
(Toluen, acetone, cồn, benzen, stiren) không thay đổi

Độ nhám bề mặt
(Chiều cao tối đa 2.5mm) 1.2µm

Số chứng nhận chống cháy NM-2744

Thí nghiệm vệ sinh vết dầu

lau lần 1 lau lần 3 lau lần 5

thép
tráng men

tấm
melamine

Đổ vết dầu 180°C lên bề mặt trong 30 ngày,     
sau đó lau bằng nước và vải sạch

Với thép tráng men, chỉ cần lau 5 lần là sạch

Thí nghiệm đốt lửa

thép
tráng men

tấm
melamine

đốt 1 phút sau khi lau

Đốt bề mặt bằng đầu lửa trong 
1 phút, sau đó lau bằng vải

Với thép tráng men, lau sạch được
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